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Phụ lục 1: CÁC CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ CẦN THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ SỐ MẪU 

STT 

 
VỊ TRÍ KHẢO SÁT 
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Yếu 
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Ánh 

sáng 

Tiếng 

ồn 

Tia X Đánh giá 

yếu tố tiếp 

xúc nghề 
nghiệp 

  

1.  Phòng xử trí bệnh cấp cứu – Khoa 

CC 
1 2 1  + 1 +  2  

2.  Phòng xử trí bệnh cấp cứu – Khoa 

Ngoại 
1 2 1  + 1 +  2  

3.  Phòng khám bệnh (tai mũi họng) 1 2 1  + 1 +  2  

4.  Phòng khám bệnh số 10 1 2 1  + 1 +  2  

5.  Phòng khám số 15 1 2 1  + 1 +  2  

6.  Phòng chụp XQ + CT 2 2 2 06 + 2 +  2  

7.  Phòng xét nghiệm sinh hóa 1 2 1  + 1 + 
NaOH, Phenol, HCL, 

SO2, CO2, NO2, 

Ethanol 2  

8.  Phòng sanh 1 2 1  + 1 +  2  

9.  Phòng Mổ 1 2 1  + 1 +  2  

10.  Phòng nhận bệnh khoa nhiễm 1 2 1  + 1 +  2  
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11.  Phòng bệnh cấp cứu khoa Nội - Nhi 1 2 1  + 1 +  2  

12.  Buồng lọc thận 1 2 1  + 1 +  2  

13.  Nhà giặt 1 2 1  + 1 +  2  

14.  Phòng Xử lý dụng cụ 1 2 1  + 1 +  2  

15.  Nhà Đại Thể 1 2 1  + 1 + 
Metan, NH3, H2S, 

CO2, SO2, NO2 2  

Tổng cộng 16 30 16  15 16 15  30  

 


